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QUYET DINH 
Ban Minh Quy trinh thu that), verb' vi quiin It s6 Beau do dem 

trong thj trtrOng dian  

CVC TRUtiNG CVC DIEU TIET DIEN WC 

Can dr Quyet djnh 3771/QD-BCT ngay 02 thing 10 nam 2017 oh BO 
truang BO aing Thuang quy djnh chirc rang, nhiam vu, quyen han vi ca tau t6 
chive dm Cue Dieu tier dien lye; 

Can dr Thong to so 42/2015/TT-BCT ngay 01 thing 12 am 2015 caa BO 
truing BO C8ng Thuang quy djnh do dam dien ming trong ha thong dien; 

Can dr Thong to so 45/2018/TT-BCT ngay 15 thing 11 nam 2018 dm BO 
truing BO Cong Thuang quy djnh von hanh Thj truing ban bulb din canh tranh 
va sin d6i, b6 sung mOt so dieu cua Thong to so 56/2014/TT-BCT 
ngay 19 thing 12 atm 2014 dia BO truing BO Cong Thuang quy djnh phuang 
phap the djnh gia phis dien, trinh to kilm tra hqp (tang mua ban dian; 

Theo de nghj caa Twang pheng Ha thong dien, 

QUYET 
Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet djnh nay Quy trinh thu thap, ra:r15,  va quan 

IS,  so lieu do dem trong thj truerng dian. 
Dieu 2. Quyet djnh nay c6 hieu lye thi hanh ta ngilty 1c9 vi thay the Quyet 

djnh s6 55/QD-DTDL ngay 16 thing 7 niun 2018 dm Cue truing Cue Dieu elk 
than lye ban hart Quy trinh thu thtip, kiem tra, ding be than gian vi Irk tinh s6 
lieu do dem ranh giei mua buon dien cfra T8ng cong ty Dian lye phut vu van hanh 
Thj trutmg ban bu8n dien canh tranh thi diem nam 2018 vi Quyet djnh s8 56/QD-
DTDL ngay 20 thing 5 nam 2011 ctia Cue truing Cue Dieu Wet dien lye ban 
hanh Quy djnh tieu Chuan ky thuat ctia he thong truyen so lieu do dem. 

Dieu 3. Chanh Van phOng Cue, cat Truing phong, Gam doe Trung tam 
Nrien cuu phat thin thj twang diet lye va Dio tao thuOc Cue Dieu tiet dien 
Tong giam dee Tap doin Dian lye Viet Nam, Ding giam d6c Tong ding ty Dien 
lye, Tong giam 	Ding cong ty Truyen tai dien quit gia, Giam doe Trung tam 
Dieu 40 ha thong than quec gia va the don vj c6 lien quan chju trach nhiOm thi 
hanh Quyet djnh nay./. 

No? nigh:: 
- Nhtr Diiu 3; 
- Bo truing (de b/c); 
- Thir Inning Holing Qutc Vugng b/c); 
- Luu: VT, MD, HTD, PC. 



BỘ CÔNG THƢƠNG 

CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 

Thu thập, xử lý và quản lý số liệu đo đếm trong thị trường điện  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 105 /QĐ-ĐTĐL ngày 06  tháng  12 năm 2018 

của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này quy định mô hình hệ thống thu thập số liệu đo đếm và hệ 

thống quản lý số liệu đo đếm trong thị trƣờng điện; phƣơng pháp, trình tự thực 

hiện và trách nhiệm của các đơn vị trong việc đồng bộ thời gian, thu thập, xử lý 

và ƣớc tính số liệu đo đếm trong thị trƣờng điện.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy trình này áp dụng đối với các đối tƣợng sau đây: 

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

2. Đơn vị phát điện.  

3. Công ty Mua bán điện. 

4. Tổng công ty Điện lực. 

5. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện (Trung tâm Điều độ hệ 

thống điện quốc gia). 

6. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia. 

7. Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đo đếm điện năng, bao gồm:  

a) Đơn vị thí nghiệm, kiểm định; 

b) Đơn vị quản lý số liệu đo đếm. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy trình này, các thuật ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Công tơ là thiết bị đo điện năng thực hiện tích phân công suất theo thời 

gian, lƣu và hiển thị giá trị điện năng đo đếm đƣợc. 

2. Đơn vị quản lý lưới điện là đơn vị vận hành lƣới điện truyền tải hoặc lƣới  

điện phân phối trong hệ thống điện quốc gia. 

3. Đơn vị phát điện là đơn vị điện lực sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện 

đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, đƣợc cấp giấy phép hoạt động điện lực 

trong lĩnh vực phát điện.  
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4. Đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ là biện pháp dùng phần mềm có chức 

năng đồng bộ thời gian để thực hiện đồng bộ thời gian của công tơ tại vị trí lắp 

đặt thông qua cổng giao tiếp trên công tơ. 

5. Đồng bộ thời gian công tơ từ xa là biện pháp dùng phần mềm đọc công 

tơ từ xa, có chức năng đồng bộ thời gian, sử dụng trong hệ thống thu thập số liệu 

đo đếm và hệ thống quản lý số liệu đo đếm của Đơn vị quản lý số liệu đo đếm. 

6. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm là đơn vị đầu tƣ, lắp đặt, quản lý, vận hành 

Hệ thống thu thập số liệu đo đếm và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm trong 

phạm vi quản lý. 

7. Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm là đơn vị trực tiếp quản lý, vận 

hành Hệ thống đo đếm trong phạm vi quản lý, bao gồm:  

a) Đơn vị phát điện; 

b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; 

c) Tổng công ty Điện lực. 

8. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị chỉ huy, điều 

khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện 

quốc gia, quản lý, điều phối các giao dịch mua bán điện và dịch vụ phụ trợ trên 

thị trƣờng điện. 

9. Hệ thống đo đếm là hệ thống bao gồm các thiết bị đo đếm và mạch điện 

đƣợc tích hợp để đo đếm và xác định lƣợng điện năng truyền tải qua một vị trí 

đo đếm. 

10. Hệ thống thu thập số liệu đo đếm là tập hợp các thiết bị phần cứng, 

đƣờng truyền thông tin và các chƣơng trình phần mềm thực hiện chức năng thu 

thập số liệu từ công tơ đo đếm về Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm 

hoặc Đơn vị quản lý số liệu đo đếm. 

11. Hệ thống quản lý số liệu đo đếm là hệ thống bao gồm các thiết bị phần 

cứng, máy tính và các chƣơng trình phần mềm kết nối và thu thập số liệu đo 

đếm từ Hệ thống thu thập số liệu đo đếm để thực hiện chức năng xử lý, tính toán 

và lƣu trữ số liệu đo đếm tại Đơn vị quản lý số liệu đo đếm. 

12. Kho số liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là hệ thống tổng 

hợp, lƣu trữ số liệu đo đếm phục vụ quản lý điện năng giao nhận của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam. 

13. Máy tính đặt tại chỗ là máy tính của Đơn vị quản lý vận hành hệ thống 

đo đếm phục vụ việc thu thập và truyền số liệu đo đếm về trung tâm thu thập, xử 

lý và lƣu trữ số liệu đo đếm của Đơn vị quản lý số liệu đo đếm. 

14. Mật khẩu “Đồng bộ thời gian” là mật khẩu cho phép truy nhập công tơ 

để đọc số liệu và đồng bộ thời gian của công tơ. Mật khẩu này không cho phép 

cài đặt, thay đổi các thông số và chƣơng trình làm việc của công tơ. 
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15. Ngày D là ngày giao dịch hiện tại. 

16. Nguồn thời gian chuẩn là nguồn thời gian lấy từ hệ thống định vị toàn 

cầu (GPS) hoặc từ nguồn thời gian chuẩn quốc gia theo múi giờ của Việt Nam 

(UTC +7). 

17. Số liệu đo đếm là giá trị điện năng đo đƣợc từ công tơ đo đếm, điện 

năng tính toán hoặc điện năng trên cơ sở ƣớc tính số liệu đo đếm phục vụ giao 

nhận và thanh toán trong thị trƣờng điện. 

18. Trang thông tin điện tử thị trường điện là trang thông tin điện tử nội bộ 

phục vụ hoạt động giao dịch của các thành viên thị trƣờng điện cạnh tranh. 

19. LAN (Local Area Network) là một hệ thống mạng dùng để kết nối các 

máy tính trong phạm vi nhỏ, còn gọi là mạng cục bộ. 

20. WAN (Wide Area Network) là hệ thống mạng đƣợc thiết lập để liên kết 

các mạng LAN của các khu vực khác nhau, ở khoảng cách xa về mặt địa lý, còn 

gọi là mạng diện rộng. 

21. RS232/RS485 là tiêu chuẩn về công nghệ truyền thông nối tiếp giữa 

máy tính và các thiết bị ngoại vi do Hiệp hội công nghiệp điện tử (Electronic 

Industries Association - EIA) xác định. 

22. Ethernet là công nghệ truyền thông bằng khung dữ liệu, đƣợc chuẩn 

hóa thành tiêu chuẩn IEEE 802.3 dành cho mạng LAN. 

Điều 4. Mô hình kết nối tổng thể Hệ thống thu thập số liệu đo đếm, Hệ 

thống quản lý số liệu đo đếm 

1. Mô hình kết nối tổng thể và tiêu chuẩn kỹ thuật Hệ thống thu thập số liệu 

đo đếm, Hệ thống quản lý số liệu đo đếm đƣợc quy định tại Thông tƣ số 

42/2015/TT-BCT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng 

quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện (sau đây viết tắt là Thông tƣ số 

42/2015/TT-BCT).  

2. Căn cƣ́ điều kiện cơ sở hạ tầng và phạm vi quản lý vận hành, các đơn vị 

đƣơc̣ lựa chọn và áp dụng một trong các mô hình kết nối của Hệ thống thu thập 

số liệu đo đếm và Hệ thống quản lý số liệu đo đếm thuộc phạm vi quản lý theo 

quy định tại Phụ lục Quy trình này.  

Chương II 

THU THẬP, KIỂM TRA SỐ LIỆU ĐO ĐẾM 

Điều 5. Nguyên tắc xác định tính đầy đủ, chính xác và hợp lệ của số 

liệu đo đếm 

1. Số liệu đo đếm do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện thu 

thập và công bố là số liệu ƣu tiên sử dụng cho mục đích tính toán, thanh toán 

trong thị trƣờng điện. Nguồn số liệu đo đếm đƣợc các Đơn vị quản lý vận hành 

hệ thống đo đếm thu thập và gửi về Đơn vị quản lý số liệu đo đếm dùng để đối 

chiếu và làm nguồn số liệu dự phòng thay thế, bổ sung cho nguồn số liệu đo 

đếm chính. 
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2. Số liệu của công tơ đo đếm chính phải đƣợc so sánh với số liệu của công 

tơ đo đếm dự phòng đã đƣợc quy đổi về cùng một vị trí đo đếm. Sai số cho phép 

để đối chiếu, so sánh số liệu đo đếm không lớn hơn 1%.  

3. Các sự kiện đƣợc ghi nhận trong công tơ và số liệu đo đếm bất thƣờng 

phải đƣợc kiểm tra, đánh giá để xác định tính chính xác của số liệu công tơ đo 

đếm. 

4. Trong một chu kỳ giao dịch, nếu không thu thập đƣợc số liệu đo đếm của 

công tơ chính và công tơ dự phòng hoặc số liệu thu thập đƣợc của cả công tơ 

chính và công tơ dự phòng không chính xác thì phải thực hiện ƣớc tính số liệu 

đo đếm. Số liệu ƣớc tính đƣợc các bên giao nhận điện kiểm tra, xác nhận và cập 

nhật lại (nếu có) số liệu đã ƣớc tính trong chu kỳ giao dịch đó.  

Điều 6. Trách nhiệm thu thập và kiểm tra số liệu đo đếm 

1. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm có trách nhiệm: 

a) Thực hiện thu thập, kiểm tra và công bố số liệu đo đếm trong phạm vi 

quản lý theo nguyên tắc đảm bảo quyền sử dụng số liệu, an toàn, bảo mật và 

thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng số liệu đo đếm; chịu trách nhiệm về tính 

đầy đủ và chính xác của số liệu đo đếm đã thu thập so với số liệu ghi nhận tại 

công tơ đo đếm;  

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình xử lý sự cố gây sai 

lệch số liệu đo đếm và giải quyết tranh chấp về số liệu đo đếm. 

2. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Tổng công ty Điện lực có trách 

nhiệm:  

a) Thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều này trong phạm vi quản lý; 

b) Thu thập số liệu đo đếm giao nhận trong phạm vi quản lý và gửi về kho 

số liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để sử dụng làm nguồn số liệu 

so sánh đối chiếu với bộ số liệu do Đơn vị vận hành vận hành hệ thống điện và 

thị trƣờng điện thu thập trực tiếp và xác nhận số liệu đo đếm chính thức sử dụng 

cho mục đích tính toán, thanh toán trong thị trƣờng điện;  

c) Đảm bảo kênh truyền kết nối phục vụ thu thập số liệu đo đếm trong 

phạm vi quản lý; 

d) Quản lý, vận hành và xử lý sự cố hệ thống đo đếm, hệ thống thu thập số 

liệu đo đếm trong phạm vi quản lý; thông báo và cung cấp thông tin kịp thời và 

phối hợp xử lý sự cố với các đơn vị liên quan khi sự cố xảy ra; 

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, thỏa thuận phƣơng thức 

giao nhận điện năng, công thức quy đổi phục vụ quá trình kiểm tra và ƣớc tính 

số liệu đo đếm; 

e) Thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện, Công 

ty Mua bán điện và các đơn vị liên quan phục vụ việc xác nhận và ƣớc tính số 

liệu đo đếm khi có thay đổi vị trí đo đếm ranh giới giao nhận điện, thay đổi 

phƣơng thức vận hành gây ảnh hƣởng đến phƣơng thức giao nhận điện năng 
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hoặc khi có thay đổi phạm vi quản lý vận hành giữa các đơn vị dẫn tới thay đổi 

phƣơng thức giao nhận điện năng trong phạm vi quản lý. 

3. Đơn vị phát điện có trách nhiệm:  

a) Thu thập số liệu đo đếm trong phạm vi quản lý, gửi cho Tổng công ty 

Điện lực (đối với nhà máy điện đƣợc Tổng công ty Điện lực mua điện) hoặc gửi 

về Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện phục vụ xác nhận số liệu đo 

đếm sử dụng cho mục đích tính toán, thanh toán trong thị trƣờng điện; 

b) Thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện, Tổng 

công ty Điện lực và các đơn vị liên quan phục vụ việc xác nhận và ƣớc tính số 

liệu đo đếm khi có thay đổi vị trí đo đếm ranh giới giao nhận điện, thay đổi 

phƣơng thức vận hành gây ảnh hƣởng đến phƣơng thức giao nhận điện năng 

hoặc khi có thay đổi phạm vi quản lý vận hành giữa các đơn vị dẫn tới thay đổi 

phƣơng thức giao nhận điện năng trong phạm vi quản lý; 

c) Đảm bảo kênh truyền kết nối phục vụ thu thập số liệu đo đếm trong 

phạm vi quản lý; 

d) Quản lý, vận hành và xử lý sự cố hệ thống đo đếm trong phạm vi quản 

lý; khi xảy ra sự cố, kịp thời thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các 

đơn vị liên quan xử lý sự cố; 

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, thỏa thuận phƣơng thức 

giao nhận điện năng, công thức quy đổi phục vụ quá trình kiểm tra và ƣớc tính 

số liệu đo đếm; 

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra và giải quyết 

tranh chấp số liệu đo đếm. 

4. Công ty Mua bán điện có trách nhiệm: 

a) Thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện phƣơng 

thức giao nhận điện năng thuộc phạm vi quản lý sau khi đã thống nhất không 

quá 01 ngày làm việc tính từ ngày nghiệm thu bằng hình thức công bố trên 

Trang thông tin điện tử thị trƣờng điện có xác nhận chữ ký số; 

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra, xử lý sự cố 

và giải quyết tranh chấp số liệu đo đếm. 

5. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện có trách nhiệm: 

a) Thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều này trong phạm vi quản lý; 

b) Thực hiện thu thập đầy đủ các s ố liệu đo đếm tại các v ị trí đo đếm ranh 

giới giao nh ận điện theo quy định tại Thông tƣ số 45/2018/TT-BCT ngày 15 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng quy định vận hành thị 

trƣờng bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi , bổ sung môṭ số điều của Thông tƣ 

số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thƣơng quy định 

phƣơng pháp xác điṇh giá phát điêṇ , trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện  

(sau đây viết tắt là Thông tƣ số 45/2018/TT-BCT). Số liệu đo đếm do Đơn vị 
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vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện thu thập và công bố là số liệu ƣu tiên 

sử dụng cho mục đích tính toán, thanh toán trong thị trƣờng điện.  

Điều 7. Trình tự thu thập, kiểm tra, công bố và xác nhận số liệu đo 

đếm 

Trình tự thu thập, kiểm tra, công bố và xác nhận số liệu đo đếm đƣợc thực 

hiện theo quy định tại Thông tƣ số 45/2018/TT-BCT.  

Điều 8. Quy định về việc đọc số liệu từ công tơ 

Đọc số liệu từ công tơ đo đếm theo nguyên tắc đọc tất cả các số đƣợc lƣu 

trên thanh ghi sản lƣợng điện năng của công tơ đến đơn vị là Wh.  

Chương III 

ƯỚC TÍNH SỐ LIỆU ĐO ĐẾM 

Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị 

1. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong quá trình xác nhận và ƣớc tính số 

liệu đo đếm trong phạm vi quản lý phục vụ vận hành Thị trƣờng bán buôn điện 

cạnh tranh; 

b) Xác nhận hoặc ƣớc tính số liệu đo đếm theo quy định tại Điều 11 Quy 

trình này; 

c) Khi phát hiện hệ thống đo đếm chính bị sự cố không thu thập đƣợc dữ 

liệu hoặc số liệu bất thƣờng, trƣớc 12h00 ngày D, Đơn vị quản lý số liệu đo đếm 

phải thông báo cho Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm để thông báo cho 

các đơn vị liên quan phối hợp xử lý. 

2. Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm có trách nhiệm: 

a) Cung cấp kịp thời phƣơng thức vận hành của ngày D cho Đơn vị quản lý 

số liệu đo đếm và các đơn vị liên quan trong trƣờng hợp hệ thống đo đếm bị sự 

cố hoặc có thay đổi phƣơng thức kết dây; 

b) Thỏa thuận với Công ty Mua bán điện hoặc Tổng công ty Điện lực về 

phƣơng thức quy đổi điện năng đo đếm tại vị trí đo đếm dự phòng về vị trí đo 

đếm chính. 

3. Công ty Mua bán điện có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Đơn vị quản lý số liệu đo đếm và các đơn vị liên quan 

trong việc ƣớc tính và xác nhận số liệu đo đếm; 

b) Chủ trì tính toán, xác nhận điện năng của hê ̣thống đo đếm chính từ vị trí 

đo đếm dự phòng trong trƣờng hợp hệ thống đo đếm chính bị sự cố đối với các 

giao nhận giữa Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Tổng công ty Điện lực, 

xuất nhập khẩu cấp điện áp từ 110 kV trở lên;   

c) Thỏa thuận với Đơn vị phát điện có nhà máy điện tham gia thị trƣờng 

điện trong hợp đồng mua bán điện về phƣơng thức quy đổi điện năng đo đếm tại 
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vị trí đo đếm về điểm đấu nối và về đầu cực tổ máy phát điện (bao gồm cả việc 

thỏa thuận tính toán tổn thất máy biến áp và tổn thất đƣờng dây nếu có). 

4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện có trách nhiệm: 

a) Thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều này trong phạm vi quản lý. 

b) Trƣờng hợp sử dụng phƣơng pháp ƣớc tính số liệu đo đếm mà phải sử 

dụng số liệu đầu vào là số liệu SCADA hoặc nhật ký vận hành, Đơn vị vận hành 

hệ thống điện và thị trƣờng điện có trách nhiệm cung cấp cho các đơn vị liên 

quan số liệu của các chu kỳ tích phân công tơ bị sự cố; 

c) Công bố số liệu đo đếm xác nhận hoặc ƣớc tính trong thời gian sự cố 

theo quy định tại Thông tƣ số 45/2018/TT-BCT. 

Điều 10. Trình tự xác nhận số liệu đo đếm từ số liệu đo đếm công tơ dự 

phòng 

1. Trƣờng hơp̣ vị trí điểm đo dự phòng trùng với vị trí đo đếm chính thì dữ 

liệu của công tơ dự phòng đƣợc lấy thay thế công tơ chính cho chu kỳ mà công 

tơ chính bị sự cố không thu thập đƣợc dữ liệu. 

2. Trƣờng hợp vị trí đo đếm dự phòng không trùng với vị trí đo đếm chính 

thì sử dụng phƣơng pháp xác nhận sản lƣợng điện năng từ hệ thống đo đếm dự 

phòng đã đƣợc thỏa thuận trên quy tắc cân bằng nút (tổng sản lƣợng điện năng 

ra bằng tổng sản lƣợng điện năng vào có tính đến tổn thất). Trình tự thực hiện 

nhƣ sau: 

a) Xác định điểm đo dự phòng và công thức theo phƣơng pháp cân bằng 

nút cho điểm đo cần xác định; 

b) Tính toán số liệu đo đếm cho các chu kỳ tích phân có xảy ra sự cố hệ 

thống đo đếm. 

Điều 11. Nguyên tắc ước tính số liệu 

Khi số liệu đo đếm công tơ chính (bao gồm số liệu điện năng tác dụng, 

phản kháng) không thu thập đƣợc hoặc thu thập không chính xác thì số liệu đo 

đếm đƣợc xác nhận và ƣớc tính bằng các phƣơng pháp theo thứ tự ƣu tiên sau: 

1. Số liệu đo đếm của công tơ dự phòng quy đổi về vị trí đo đếm chính. 

2. Nội suy sử dụng số liệu từ hệ thống SCADA và số liệu tại các công tơ đo 

đếm chính, dự phòng của các đƣờng dây, điểm nút lân cận đƣợc quy định tại 

Điều 12 Quy trình này. 

3. Nội suy sử dụng số liệu Nhật ký lệnh điều độ và quy đổi về vị trí công tơ 

đo đếm chính đƣợc quy định tại Điều 13 Quy trình này. 

4. Nội suy sử dụng số liệu theo nhật ký vận hành tại các trạm và đƣờng dây 

lân cận theo nguyên tắc cân bằng nút (có tính đến tổn thất). 

5. Trƣờng hợp nhà máy điện có công suất nhỏ (từ 03MW trở xuống) không 

trang bị hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa hoặc hệ thống thu thập số liệu đo 

đếm từ xa hoạt động không liên tục và tin cậy, Tổng công ty Điện lực yêu cầu 
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Đơn vị phát điện cung cấp số liệu đo đếm hàng ngày bằng cách gửi số liệu thủ 

công (qua email, fax,…). Trƣờng hợp số liệu hàng ngày không đủ để phục vụ 

vận hành thị trƣờng điện và các phƣơng pháp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, 

Khoản 3 và Khoản 4 Điều này không thực hiện đƣợc, Đơn vị phát điện có trách 

nhiệm cung cấp biểu đồ đăng ký phát điện hàng ngày (hoặc hàng tuần) hoặc số 

liệu tại sổ nhật ký vận hành hàng ngày cho Tổng công ty Điện lực khi đƣợc yêu 

cầu để thực hiện ƣớc tính số liệu đo đếm đối với số liệu bị thiếu và cung cấp đầy 

đủ 48 chu kỳ cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện phục vụ tính 

toán trong thị trƣờng điện.   

6. Trƣờng hợp không thu thập đƣợc số liệu từ 03 chu kỳ 30 phút trở lên thì 

sử dụng số liệu của ngày tƣơng đồng gần nhất (cùng là ngày làm việc, ngày cuối 

tuần, ngày lễ…).  

Điều 12. Ước tính theo phương pháp nội suy tích phân số liệu SCADA 

Sản lƣợng ƣớc tính theo phƣơng pháp nội suy tích phân số liệu SCADA 

đƣợc xác định theo công thức sau: 

Qt =  

Trong đó: 

t:   Thứ tự chu kỳ tích phân của công tơ xảy ra sự cố hệ thống đo đếm (từ 

1 đến 48); 

Qt :  Sản lƣợng điện năng ƣớc tính của công tơ chính tại chu kỳ tích phân 

thứ t, MWh; 

Pi:  Công suất tại thời điểm i (theo chu kỳ lấy mẫu 5 phút) qua vị trí đo 

đếm chính do hệ thống SCADA ghi nhận, MW (quy ƣớc chiều giao 

thì Pi >0, chiều nhận thì Pi <0). 

Điều 13. Ước tính theo phương pháp nội suy tích phân theo nhật ký 

lệnh điều độ có xét đến tốc độ tăng giảm tải 

1. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng để ƣớc tính sản lƣợng điện năng tại đầu 

cực tổ máy phát điện. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm xây dựng biểu đồ công suất 

phát của tổ máy theo thời gian căn cứ trên tốc độ tăng, giảm tải của tổ máy phát 

điện, lệnh huy động công suất của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng 

điện và các sự kiện ghi trong nhật ký lệnh điều độ. Căn cứ biểu đồ công suất 

phát của tổ máy phát điện, Đơn vị quản lý số liệu đo đếm tính toán sản lƣợng 

điện năng tại đầu cực tổ máy phát điện cho chu kỳ cần ƣớc tính. 

2. Các bƣớc thực hiện 

a) Xác định tổ máy có công tơ cần ƣớc tính sản lƣợng điện năng và nhật ký 

vận hành của tổ máy đó trong thời gian công tơ của tổ máy này bị sự cố cần ƣớc 

tính số liệu; 

b) Ƣớc tính sản lƣợng điện năng phát của tổ máy của từng chu kỳ tích phân 

bằng phƣơng pháp nội suy tích phân căn cƣ́ nhật ký vận hành: 
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Trong đó:  

i:  Chu kỳ giao dịch thứ i; 

J:  Số lần thay đổi lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i;  

j

it :  Thời điểm lần thứ j trong chu kỳ giao dịch i Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trƣờng điện có lệnh điều độ thay đổi công suất 

của tổ máy phát điện (phút); 

j

i
t ' :  Thời điểm tổ máy đạt đƣợc mức công suất do Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trƣờng điện có lệnh điều độ tại thời điểm 
j

i
t  

(phút); 

i
Qdd :  Sản lƣợng huy động theo lệnh điều độ tính tại đầu cực máy phát 

xác định cho chu kỳ giao dịch i; 

1j

i
Pdd : Công suất do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trƣờng điện 

lệnh điều độ cho tổ máy phát điện tại thời điểm 
1j

i
t ; 

j

i
Pdd :  Công suất tổ máy đạt đƣợc tại thời điểm 

j

i
t ' . 

Khoảng thời gian từ thời điểm lệnh điều độ 
j

i
t  công suất 

1j

i
Pdd  đến thời 

điểm 
j

i
't  mà tổ máy phát điện đạt đƣợc công suất 

j

i
Pdd  đƣợc xác định nhƣ sau: 

a

PddPdd
tt

j

i

j

ij

i

j

i

1

'


  

Trong đó: 

a: Tốc độ tăng giảm tải của tổ máy đăng ký trong bản chào giá lập lịch 

(MW/phút). 

Chương IV 

ĐỒNG BỘ THỜI GIAN 

Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị 

1. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý số liệu đo đếm 

a) Tiếp nhận mật khẩu “Đồng bộ thời gian” từ Đơn vị thí nghiệm, kiểm 

định và quản lý mật khẩu “Đồng bộ thời gian” các công tơ giao nhận; 

b) Giám sát thời gian của công tơ và thông báo cho Công ty Mua bán điện, 

Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Đơn vị phát 

điện về các công tơ có sai lệch thời gian vƣợt quá quy định; 

c) Lập kế hoạch và thực hiện đồng bộ thời gian từ xa hoặc tại nơi lắp đặt 
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công tơ; 

d) Chủ trì, phối hợp với Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm, Công ty 

Mua bán điện và Đơn vị thí nghiệm, kiểm định trong việc thực hiện đồng bộ thời 

gian công tơ tại chỗ; 

đ) Lập biên bản xác nhận số liệu đo đếm trƣớc và sau khi đồng bộ thời gian 

cho công tơ tại vị trí lắp đặt; 

e) Chịu trách nhiệm về tính chính xác về thời gian của hệ thống thu thập số 

liệu tại Đơn vị quản lý số liệu đo đếm.  

2. Trách nhiệm của Đơn vị thí nghiệm, kiểm định 

a) Thí nghiệm, kiểm định, cài đặt thông số, đồng bộ thời gian tại chỗ niêm 

phong kẹp chì các thiết bị đo đếm theo hợp đồng đã ký với Đơn vị sở hữu hệ 

thống đo đếm hoặc Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm theo quy định tại 

Thông tƣ số 42/2015/TT-BCT và quy định của pháp luật về đo lƣờng; 

b) Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo mật các mật khẩu công tơ đo đếm 

và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật trong việc quản lý, bảo mật các mật khẩu 

công tơ đo đếm do đơn vị thực hiện cài đặt; 

c) Thực hiện bàn giao mật khẩu “Đồng bộ thời gian” cho Đơn vị quản lý số 

liệu đo đếm để phục vụ việc đồng bộ thời gian công tơ từ xa.   

3. Trách nhiệm của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty 

Điện lực và Đơn vị phát điện 

a) Theo dõi hoạt động của công tơ thuộc hệ thống đo đếm điện năng trong 

phạm vi quản lý và thông báo kịp thời cho Đơn vị quản lý số liệu đo đếm khi 

phát hiện công tơ có bất thƣờng về thời gian; 

b) Phối hợp với Đơn vị thí nghiệm, kiểm định và các đơn vị liên quan khi 

thực hiện đồng bộ thời gian tại nơi lắp đặt công tơ; xác nhận số liệu đo đếm 

trƣớc và sau khi đồng bộ thời gian; 

c) Chủ trì thực hiện việc kiểm tra, kiểm định lại công tơ có sự cố về đồng 

hồ thời gian. 

4. Trách nhiệm của Công ty Mua bán điện 

Phối hợp với Đơn vị quản lý số liệu đo đếm và các đơn vị liên quan thực 

hiện đồng bộ thời gian tại nơi lắp đặt công tơ khi có sự cố dẫn tới việc không 

thực hiện đƣợc đồng bộ công tơ từ xa; xác nhận số liệu đo đếm trƣớc và sau khi 

đồng bộ thời gian đối với các điểm đo của các nhà máy điện đƣợc Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam ủy quyền ký hợp đồng mua bán điện. 

Điều 15. Đồng bộ thời gian công tơ từ xa 

1. Việc đồng bộ thời gian công tơ từ xa đƣợc thực hiện hàng ngày cho các 

công tơ thuộc hệ thống đo đếm chính và dự phòng giữa nhà máy điện với Tổng 

công ty Điện lực, giữa nhà máy điện với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, 

giữa Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia với Tổng công ty Điện lực, giữa các 
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Tổng công ty Điện lực khi có thời gian sai lệch giữa công tơ so với nguồn thời 

gian chuẩn từ 05 giây trở lên.  

2. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm thực hiện đồng bộ thời gian công tơ từ xa 

bằng Hệ thống thu thập số liệu đo đếm phục vụ vận hành thị trƣờng điện.  

Điều 16. Đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ 

1. Đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ đƣợc áp dụng đối với các trƣờng hợp 

sau: 

a) Công tơ không đồng bộ đƣợc từ xa; 

b) Công tơ lắp đặt mới, công tơ thay thế hoặc công tơ lắp đặt lại sau khi 

đƣợc tháo ra kiểm định. 

2. Đối với công tơ do không thể lắp đặt đƣợc đƣờng truyền thông tin thì 

việc đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ đƣợc tiến hành định kỳ cùng với thời 

điểm kiểm định công tơ. 

3. Các đơn vị có trách nhiệm liên quan tham gia thực hiện đồng bộ thời 

gian tại nơi lắp đặt công tơ.  

Điều 17. Đồng bộ thời gian thiết bị truy cập số liệu 

1. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm có trách nhiệm tiến hành đồng bộ thời 

gian của các thiết bị truy cập số liệu với nguồn thời gian chuẩn khi thời gian của 

thiết bị truy cập số liệu sai lệch từ 05 giây trở lên so với nguồn thời gian chuẩn. 

2. Việc đồng bộ thời gian thiết bị truy cập số liệu đƣợc thực hiện từ xa 

trong quá trình thu thập số liệu đo đếm điện năng. Trƣờng hợp không thể tiến 

hành đồng bộ từ xa, Đơn vị quản lý số liệu đo đếm phối hợp với các đơn vị liên 

quan xác định nguyên nhân để đƣa ra biện pháp xử lý sự cố và biện pháp đồng 

bộ thời gian cho thiết bị truy cập số liệu. 

Điều 18. Trình tự thực hiện đồng bộ thời gian công tơ từ xa 

1. Hàng ngày, Đơn vị quản lý số liệu đo đếm thực hiện việc đọc số liệu và 

đồng bộ thời gian từ xa các công tơ theo trình tự sau: 

a) Kiểm tra, đồng bộ thời gian của máy tính truy cập số liệu công tơ với 

nguồn thời gian chuẩn trƣớc khi thực hiện đọc số liệu công tơ; 

b) Kiểm tra, thiết lập lịch đọc và các tham số để đồng bộ thời gian công tơ;  

thu thập số liệu và đồng bộ thời gian công tơ từ xa bằng Hệ thống thu thập số 

liệu đo đếm; 

c) Theo dõi quá trình đọc số liệu và đồng bộ thời gian công tơ từ xa tự 

động; kiểm tra kết quả đồng bộ của chƣơng trình và thực hiện đồng bộ lại từ xa 

các công tơ đồng bộ thời gian không thành công bằng tay; 

d) Trƣờng hợp đồng bộ không thành công thì kiểm tra, phối hợp với các 

đơn vị liên quan xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý để đồng bộ thời 

gian kịp thời. 
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2. Đối với công tơ không đồng bộ đƣợc thời gian từ xa, Đơn vị quản lý số 

liệu đo đếm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định 

nguyên nhân không thể đồng bộ đƣợc từ xa. Trƣờng hợp nguyên nhân do công 

tơ bị sự cố đồng hồ thời gian, việc xử lý đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 

20 Quy trình này. 

3. Trƣờng hợp nguyên nhân sai lệch thời gian công tơ do sự cố thiết bị 

khác, đơn vị quản lý thiết bị bị sự cố có trách nhiệm khắc phục sự cố trong thời 

gian sớm nhất. 

Điều 19. Trình tự đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ 

Trƣờng hợp phải thực hiện đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ, Đơn vị thí 

nghiệm, kiểm định thực hiện đồng bộ thời gian công tơ theo trình tự sau: 

1. Kiểm tra, đồng bộ thời gian của máy tính dùng để đồng bộ thời gian 

công tơ tại nơi lắp đặt chính xác với nguồn thời gian chuẩn. 

2. Đọc và ghi nhận thời gian công tơ, dữ liệu về sản lƣợng của tháng trƣớc 

liền kề và tháng thực hiện đồng bộ thời gian; đọc số liệu các thanh ghi tức thời, 

thanh ghi chốt tổng và chốt các biểu giá của ngày gần nhất đã thu thập đƣợc số 

liệu. 

3. Thiết lập các tham số đồng bộ thời gian cho phần mềm đồng bộ thời gian 

tại nơi lắp đặt công tơ. 

4. Sử dụng mật khẩu “Đồng bộ thời gian” để đồng bộ thời gian công tơ 

bằng phần mềm đồng bộ thời gian tại nơi lắp đặt công tơ. 

5. Đọc và ghi nhận số liệu công tơ, sai lệch thời gian công tơ sau khi đồng 

bộ. 

6. Trƣờng hợp sau khi đồng bộ thời gian cho công tơ nhƣng thời gian của 

công tơ vẫn sai lệch so với nguồn thời gian chuẩn trên 05 giây thì phải tiến hành 

kiểm tra, xác định nguyên nhân: Nếu nguyên nhân không phải do sự cố công tơ 

và có thể xử lý đƣợc thì sau khi xử lý sự cố phải tiến hành lại việc đồng bộ thời 

gian, nếu nguyên nhân do sự cố công tơ thì phải tiến hành xử lý theo quy định 

tại Điều 20 Quy trình này. 

7. Trƣờng hợp phải đồng bộ thời gian công tơ tại nơi lắp đặt do sự cố thiết 

bị khác, đơn vị quản lý thiết bị bị sự cố có trách nhiệm khắc phục sự cố trong 

thời gian sớm nhất.  

Điều 20. Xử lý sự cố sai lệch thời gian công tơ 

1. Tại thời điểm bất kỳ trong một chu kỳ kiểm định định kỳ công tơ, nếu 

phát hiện công tơ sai lệch thời gian so với nguồn thời gian chuẩn lớn hơn 15 

phút hoặc công tơ phải đồng bộ thời gian trong 02 ngày liên tiếp nhƣng vẫn có 

thời gian sai lệch lớn hơn 03 phút so với nguồn thời gian chuẩn, các đơn vi ̣tiến 

hành kiểm tra, xử lý khắc phục hoặc thay thế nếu công tơ bị hỏng đồng hồ thời 

gian thực. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 

hoặc công bố trên Trang thông tin điện tử thị trƣờng điện tình trạng sự cố công 



to cho C6ng ty Mua ban dien, Dan vi quan lY van handl he thing do dem va cac 
don vj lien quan. 

2. Don vj se h&u ding to do dem co trach nhiem chit tri, ph6i hap vei cac 
don vj lien quan va chju chi phi tien hanh kiem djnh, sea chin hoac shay the mai 
cong to bj sv co ye ding hi theft gian./. 
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Phụ lục  

MÔ HÌNH KẾT NỐI HÊ ̣THỐNG THU THÂP̣ SỐ LIÊỤ ĐO ĐẾM,  

HÊ ̣THỐNG QUẢN LÝ SỐ LIÊỤ ĐO ĐẾM  

(Ban hành kèm theo Quy trình thu thập,  

xử lý và quản lý số liệu đo đếm trong thị trường điện)  

  

Mô hình 1  

 

Công tơ

Máy chủ thu thập, xử lý và lƣu 

trữ SLĐĐ

Đơn vị quản lý SLĐĐ 

Router

VCGM WAN

Chuyển đổi IP-

RS232/485

Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ

Đƣờng kết nối dự phòng

Internet

 



2 

 

 

Mô hình 2 

Kết nối 485

Kết nối 422

Máy tính 

đọc tại TBA

L
A

N
 T

B
A

Hệ thống thu thập số 

liệu của EVNNPT

LAN NPT

`

Database

Internet

Kho Dữ liệu đo đếm EVN

Database

Chuyển đổi 

RS422/485/RS232

Hệ thông thu thập SLĐĐ tại Trạm BA của EVNNPT

Internet

Serial Server
Thiết bị lắp đặt mới và thay thế

Hệ thống thu thập và xử lý số liệu tại 

NLDC (Itron, MDMSP)

LAN NLDC

`

Database

Đồng bộ số liệu

`

Phần mềm thu 

thập số liệu
Phần mềm 

xử lý số liệu

EVN WAN

(NPT, PCs)
VCGM WAN
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Mô hình 3 

Hệ thống thu thập số 

liệu của 5 Tổng CTĐL

LAN 5 Tổng CTĐL

`

Database

Internet

Kho Dữ liệu đo đếm EVN

Database

Hệ thống thu thập và xử lý số liệu tại NLDC 

(Itron, MDMSP)

LAN NLDC

`

Database

Đồng bộ số liệu

`

Phần mềm thu 

thập số liệu
Phần mềm 

xử lý số liệu

EVN WAN

(NPT, PCs)
VCGM WAN

Serial Server

Kết nối 422/485

L
A

N
 T

B
A

Công tơ lắp 

modul Ehernet

Hệ thông thu thập SLĐĐ tại Trạm BA của 5 PCs

Ranh giới lắp 

modem 3G

3G/

Internet

Internet
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Mô hình 4 

CT2

RS485

CT1

RS485

CTn

RS485

H

G

F

E

D

C

B

A

8 7 6 5 4 3 2 1

H

G

F

E

D

C

B

A

8 7 6 5 4 3 2 1

Hệ thông thu thập và xử lý số 

liệu đo đếm tại A0

Hệ thống thu thập và xử lý số liệu tại A0 

(Itron, MDMSP)

Chuyển đổi RS485/232

Modem 
GPRS/3G/4G

RS485

Switch
Router

VCGM WAN
Serial Server

`

RS485

R
S

2
3
2

Internet/3G,4G

Kênh truyền leasedline

KẾT NỐI KHI NMĐ CHƯA CÓ KÊNH TRUYỀN WAN

KẾT NỐI KHI NMĐ CÓ KÊNH TRUYỀN WAN

RS485

Internet

Máy tính cài phần mềm đọc và truyền 
số liệu đo đếm tại chỗ

Ethernet

Hệ thông đọc và truyền số liệu 

đo đếm tại NMĐ

Internet
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Bảng tham khảo mô hình kết nối 

             Mô hình 

    Phạm vi  
Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4 

Điểm đo giao nhận điện 

năng của các nhà máy 

điện lớn  

X    

Điểm đo giao nhận điện 

năng của Tổng công ty 

Truyền tải điện quản lý 

 X   

Điểm đo giao nhận điện 

năng của Tổng công ty 

Điện lực quản lý 

  X  

Điểm đo giao nhận điện 

năng của các nhà máy 

điện năng lƣợng tái tạo 

(nhà máy bán điện dƣ), 

các nhà máy điện có 

công suất nhỏ (dƣới 10 

MW) 

   X 
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